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Tổng cộng

I Cấp Mầm non

1   Trường MN Bình Nguyên

1 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 26/11/2019 Lớp Lớn D
Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo

Xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
5

2   Trường MN Bình Minh

1   Nguyễn Duy Mạnh 03/07/2019

Ghép 3-4-

5 tuổi 

(Xóm 

Đồng)

Khuyết tật
Xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
5

II Cấp Tiểu học 5

1   Trường TH số 1 Thị trấn Châu Ổ

1 Bùi Lý Hoàng Hải 16/8/2017  1B   Khuyết tật  
  Thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  
9

2 Nguyễn Quốc Ân 06/12/2017  1A   Khuyết tật  
  Thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  
5

2   Trường TH số 2 Thị trấn Châu Ổ

1 Nguyễn Phúc Tấn 27/03/2018  1A  Khuyết tật 
 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  
5

2 Dương Hòa An 08/09/2016  2E  Khuyết tật 
  Thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  
3

3 Võ Quốc Đạt 21/09/2016  3E  Khuyết tật 
  Thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  
3

3   Trường TH Bình Trung

1 Nguyễn Hải Đăng 08/12/2018 1B  Khuyết tật 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
2

2 Huỳnh Phạm Anh Khoa 27/4/2017 2D  Hộ nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

3 Nguyễn Thành An 13/10/2018 1E

 Xã đặc biệt khó 

khăn, bãi ngang 

ven biển hải đảo 

 Buôn Chàm A, xã Cư Dram, 

huyện Krông Bông, tỉnh 

Đaklăk 

9

4 Lý Minh Cường 05/3/2012 4D  Hộ nghèo 
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

4   Trường TH số 1 Bình Thạnh

1 Thi Đức Tài Anh 05/11/2016  3B 
 Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo 

 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

5   Trường TH số 2 Bình Thạnh

1 Nguyễn Hùng Tiến 15/02/2017 2C
 Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo 

Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tinh Quảng Ngãi
5

6   Trường TH Bình Đông

1 Lê Nguyễn Quỳnh Nhung 03/05/2015  4B 
 Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo 

 Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

7   Trường TH Bình Trị

1 Võ Thị Hồng Ngọc 16/09/2016 3E Hộ nghèo
 Xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

2 Nguyễn Đức Toản 02/04/2016 2A Khuyết tật
 Xã Bình Phước, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

8   Trường TH số 1 Bình Châu

1 Nguyễn Tấn Khôi 17/12/2014 4A
Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng 

Ngãi
5
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9   Trường TH số 2 Bình Châu

1 Nguyễn Thị Vi Na 22/11/2018  1A  Khuyết tật 
 xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

2 Nguyễn Đức Gia Khánh 19/9/2018  1B  Khuyết tật 
 xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

10 Trường TH Bình Thanh 

1 Võ An Nhiên 04/10/2016 1A  Khuyết tật 
 Xã Bình Hòa, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
9

11 Trường TH Bình Hiệp

1 Lê Nguyễn Duy Đạt 02/9/2018 1A Khuyết tật
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
5

2 Huỳnh Nguyễn Quang Nhật 25/08/2018 1B Khuyết tật
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
5

3 Huỳnh Ngọc Bảo Khuyên 12/06/2018 1C Khuyết tật
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
5

4 Đoàn Văn Trọng 24/04/2018 1D Khuyết tật
 Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
5

12 Trường TH Bình Mỹ

1 Hồ Thế Hưng 03/10/2018 1A  Khuyết tật 
Xã Bình Mỹ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
5

13 Trường TH Bình Dương

1 Nguyễn Hoàng  Duy 03/09/2014 5C
 Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo 

Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
5

2 Bùi Gia Khang 29/10/2015 4A  Khuyết tật 
Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
5

3 Trần Nhât Minh 25/09/2015 1A  Khuyết tật 
Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
9

4 Võ Tuấn Kiệt 02/05/2016 3A  Khuyết tật 
Xã Bình Dương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
9

III Cấp THCS 5

1   Trường THCS Thị trấn Châu Ổ

1 Phan Bảo Khang 11/06/2013 6D Khuyết tật
 Thị Trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
7

2   Trường THCS Bình Trung

1 Lê Thanh Hào 23/10/2013 6C Khuyết tật
 Xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

2   Trường THCS Bình Thạnh

1 Thi Tài Anh Thư 25/07/2012  7D Hộ nghèo
 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

3   Trường THCS Bình Đông

1 Lê Nguyễn Quỳnh Trang 23/8/2012 7C Hộ nghèo
 Xã Bình Đông, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

4   Trường THCS Bình Trị

1 Nguyễn Thị Hải Tiền 26/07/2013 6C Khuyết tật
 Xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

5   Trường TH và THCS Bình Hòa

1 Nguyễn Hoàng Thái 04/10/2011  7A 
Mồ côi cả cha lẫn 

mẹ

 Xã Bình Hòa, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
5

6   Trường THCS Bình Châu

1 Võ Gia Min 04/10/2013 6C
Có mẹ thuộc hộ 

nghèo
Xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

5

7   Trường THCS Bình Long

1 Hồ Thị Ny Na 27/05/2013 6B
Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo

Xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
5
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8   Trường TH và THCS Bình Chương

1 Đinh Thị Bảo Linh 18/01/2018 1B

Học sinh THCS ở 

xã khu vực III 

vùng dân tộc và 

miền núi

  Xã Bình Chương, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  
9

9   Trường TH và THCS Bình An

1 Trương Thanh Lợi 17/12/2015 3C Khuyết tật
Xã Bình An, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
5
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